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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM TÂN 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Tân, ngày         tháng        năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật, thủy sản 

và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2024 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 204 ngày 06/12/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy 

về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng 

gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2024. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; UBND xã 

Cẩm Tân xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật, 

thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024, với những nội dung như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh đối với gia súc, gia 

cầm, khống chế dập tắt dịch bệnh khi còn ở diện hẹp, sẵn sáng ứng phó nhằm 

giảm nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh trong chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe 

người dân. 

2. Yêu cầu: 

Triển khai phải đồng bộ, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành từ xã 

đến thôn và cả hệ thống chính trị. Huy động được đông đảo nhân dân tích cực 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng 

chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. 

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm.  

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

Làm tốt công việc giám sát dịch bệnh, phát hiện chính xác, kịp thời tình 

hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp khống chế dịch bệnh có hiệu quả và đúng 

theo quy định của pháp luật. 

Đảm bảo an toàn cho người và động vật trong quá trình thực hiện phòng 

chống dịch. 

II. Nội dung: 

1. Công tác tuyên truyền: 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời, để mọi 

người hiểu tính chất nguy hiểm về các dịch bệnh động vật và thực hiện các biện 

pháp phòng chống. 
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Tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của 

các thôn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người 

dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tiêm phòng, kiểm 

soát giết mổ và vệ sinh thú y. 

2. Công tác tập huấn: 

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thú y, các chủ hộ 

chăn nuôi, trang trại, chủ cơ sở ấp nở gia cầm, lực lượng huy động khi có dịch. 

3. Thời gian tiêm phòng: 

Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã 02 đợt chính như 

sau: 

a. Đợt 1: Tiêm vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024, cụ thể: 

Từ ngày 15/3/2024 đến 30/3/2024 tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo. 

Từ ngày 01/4/2024 đến 15/4/2024 tiêm phòng cho đàn trâu, bò và đàn lợn. 

Từ ngày 16/4/2024 đến 30/4/2024 tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm. 

b. Đợt 2: Tiêm vào tháng 9 và tháng 10 năm 2024, cụ thể: 

Từ ngày 1/9/2024 đến 15/9/2024 tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo. 

Từ ngày 16/9/2024 đến 30/9/2024 tiêm phòng cho đàn gia cầm. 

Từ ngày 01/10/2024 đến 30/10/2024 tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò 

và gia cầm. 

Cùng với 2 đợt tiêm chính trong năm, tổ chức tiêm bổ sung cho gia súc, 

gia cầm chưa được tiêm phòng và số gia súc, gia cầm mới phát sinh trên địa bàn. 

4. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng: 

- Đối với đàn trâu, bò và dê: Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long 

móng (LMLM); tiêm vắc xin tụ huyết trùng (THT) trên địa bàn toàn xã, riêng 

tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục Chăn 

nuôi Thú y và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. 

- Đối với đàn lợn: 

Tiêm phòng vắc xin dịch tả, vắc xin tụ dấu cho đàn lợn trên địa bàn toàn 

xã. 

Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, lợn đực giống vùng có nguy 

cơ cao, vùng có ổ dịch cũ. 

Tiêm phòng vắc xin bệnh tai xanh cho lợn ở vùng có nguy cơ cao, vùng ổ 

dịch cũ, các gia trại lợn nái, lợn đực giống. 

Tiêm phòng vắc xin lepto cho đàn lợn ở vùng có ổ dịch cũ và vùng có 

nguy cơ cao. 

- Đàn chó mèo: Tiêm phòng bệnh dại cho toàn bộ chó, mèo thuộc diện 

tiêm phòng. 

- Đối với gia cầm: 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, bệnh Newcatsle, dịch tả 

vịt, tụ huyết trùng gia cầm trên địa bàn toàn xã. 
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5. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: 

Vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi buổi tiêm phòng, thường xuyên vệ 

sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, 

giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, dụng cụ 

giết mổ và khu vực buôn bán gia súc, gia cầm. 

6. Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm: 

Chủ hộ có vai trò quan trọng trong phát hiện dịch bệnh, khai báo kịp thời 

để kiểm tra, xử lý khi dịch bệnh đang còn ở diện hẹp. 

Khi phát hiện dịch, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán chính xác 

áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. 

Trang bị phòng hộ cho những người làm việc, tiếp xúc với các khu vực 

nghi có dịch và những người tham gia phòng chống dịch. 

7. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: 

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân. 

8. Khi có dịch xảy ra: 

Khi có dịch xảy ra căn cứ vào điều kiện thực tế và các quy định, cán bộ 

thú y báo cáo Chủ tịch UBND xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp công bố 

dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của xã, 

do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, phân công các thành viên Ban chỉ đạo 

trực tiếp các thôn trong phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024. 

- Các thành viên Ban chỉ dạo của xã phải thường xuyên bám sát thôn,  

được phân công chỉ đạo tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. 

Tổ chức thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm các 

trường hợp không tiêm phòng vắc xin theo quy định. 

Tăng cường công tác truyên truyền sâu rộng tới nhân dân qua hệ thống loa 

truyền thanh, hội nghị mở rộng của xã, để nhân dân hiểu biết về các văn bản của 

nhà nước trong phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như: Luật thú y, 

luật chăn nuôi; Nghị định 90/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; những tác hại do 

dịch bệnh trong chăn nuôi gây ra để nhân dân tự giác, tuân thủ các quy định 

phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Thực hiện giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện báo cáo các ngành, các 

cấp xử lý khi dịch bệnh còn ở diện hẹp. 

- Giao Công chức Địa chính nông nghiệp tham mưu, đôn đốc, các thôn 

thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm;  

- Giao cán bộ thú y, tổng hợp đăng ký số lượng vắc xin, vật tư, phục vụ 

công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024. 
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- Công chức Địa chính xây dựng – môi trường: Hướng dẫn nhân dân làm 

vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường khu 

dân cư. 

- Công chức Tài chính kế toán: Tham mưu cho UBND xã nguồn kinh phí 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 

2024 theo quy định. 

- Công chức Văn hóa phối hợp với Công chức địa chính nông nghiệp, cán 

bộ thú y, viết bài tuyên truyền công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã để nhân dân tự giác phòng bệnh và phòng chống 

dịch bệnh. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã 

dành thời gian trực tiếp đến thôn được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm. 

Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã phối hợp với 

UBND xã, thực hiện vận động tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tự 

giác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024 đạt hiệu quả cao./. 
Nơi nhận: 

- Phòng NN & PTNT (để b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xã; 

- Các tổ chức đoàn thể xã; 

- Các thôn (t/h); 

- Thành viên BCĐ PCDGSGC xã; 
- Lưu VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Minh Chung 
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